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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Mai Văn Quang 

Các Thẩm phán:  Bà Phan Thanh Huyền 

Bà Nguyễn Bích Ngân   

- Thư ký phiên toà:                       Ông Nguyễn Công Huy - Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội 

- Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:   

                                                                Bà Nguyễn Mai Chi   -  Kiểm sát viên 

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, 

mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 591    

/2019/HSPT ngày 09 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo Mạc Văn Đ do có kháng 

cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 74/2019/HSST ngày 27/6/2019 

của Tòa án nhân dân huyện G, thành phố Hà Nội. 

Bị cáo có kháng cáo: Mạc Văn Đ, sinh năm 1973; giới tính nam; nơi 

đăng ký nhân khẩu thường trú và cư trú thôn Gò Cao, xã H, huyện Đ, tỉnh Thái 

Nguyên; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Tày; tôn giáo không; trình độ văn hóa 

12/12; nghề nghiệp lái xe; con ông Mạc Văn C (đã chết) và  bà Ma Thị Th; vợ 

Hà Thị Nh và có 2 con (con lớn sinh 2002 và con nhỏ sinh 2010); tiền án, tiền sự 

không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú ngày 05/10/2017; 

có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: Một người đàn ông (đã chết) không rõ tên tuổi, địa chỉ và nhân 

thân 



* Người có quyền và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo: Hợp tác xã 

vận tải Chùa H; địa chỉ: Số nhà 43, tổ 12, thị trấn Chùa H, huyện Đ, Thái 

Nguyên; người Đ diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu S – chức vụ Giám đốc 

HTX vận tải Chùa H, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện G và Bản án hình 

sự sơ thẩm của Tòa án nhân huyện G thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 24-01-2017, tại vị trí lối mở quay đầu xe km 

159 + 200 Quốc Lộ 1A chiều Hà Nội đi Bắc Ninh (thuộc địa bàn xã Cổ Bi, 

huyện G, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô BKS: 20B-

009.36 do Mạc Văn Đ  điều khiển hướng Hà Nội - Bắc Ninh đã va chạm với một 

bộ hành (hiện chưa xác định được danh tính) đi qua lối mở. Hậu quả người đàn 

ông bộ hành chết tại chỗ, xe ô tô hư hỏng nhẹ. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 43/GĐTT-TTPY ngày 

22/02/2017: Các dấu hiệu chính qua giám định: 

Chấn thương sọ não: Vỡ xương trán thái dương hai bên; dập não; dập tiểu 

não; vỡ phức tạp nền sọ. Chấn thương ngực-bụng: Gãy khớp ức đòn, xương sườn 

1,2,3,4,5,6,7 bên phải; gãy khớp ức đòn, xương sườn 1,2,3 bên trái; dập tim; phù 

phổi, dập phổi; vỡ gan, lách; dập thận trái. Gãy 1/3 trên xương cánh tay phải. 

Gãy phức tạp 2 xương cẳng chân trái. 

Nguyên nhân chết: Nạn nhân nam giới khoảng 40- 45 tuổi chưa xác định 

được danh tính, tử vong do đa chấn thương. Chấn thương sọ não, chấn thương 

ngực, bụng nặng. 

Tại Cơ quan điều tra, Mạc Văn Đ khai nhận: Đ có giấy phép lái xe ô tô 

hạng E hợp lệ, ký hợp đồng lái xe với Hợp tác xã vận tải Chùa H, huyện Đ, Thái 

Nguyên điều khiển xe ô tô BKS 20B-009.36 chở khách chạy tuyến cố định Thái 

Nguyên - Kỳ Anh, Hà Tĩnh, xe khởi hành từ Thái Nguyên. Tối ngày 24-01-2017, 

khi Đ điều khiển xe đến Thanh Hóa thì phát hiện côn xe ô tô hỏng cần sửa chữa. 



Do vậy Đ, anh Vũ Mạnh H, sinh 1974 và anh Nguyễn Văn Ư, sinh 1983 (phụ xe) 

cho xe ô tô quay trở về Thái Nguyên (lúc này không có khách trên xe). Khi đi 

đến Km 159 + 200 Quốc Lộ 1A thuộc xã C, huyện G, Hà Nội, xe chạy với vận 

tốc trên 80km/h đoạn lối mở có ánh đèn đường chiếu sáng, không bị che khuất 

tầm nhìn thì có một nam thanh niên chạy ra làn ô tô Đ đang đi (vị trí người thanh 

niên này cách vị trí xe ô tô BKS 20B-003.96 khoảng 7-10m, khi đó Đ đang 

chuyển từ chân ga sang chân phanh) . Do bất ngờ nên đầu xe ô tô của Đ đã đâm 

thẳng vào nam thanh niên. Sau đó, Đ đỗ xe đi xuống và phát hiện nam thanh 

niên đã chết nên đã lôi nam thanh niên này vào sát giải phân cách phía sau xe 

của Đ mục đích để tránh xe ô tô khác lại đâm vào thanh niên này. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện G đã truy tìm tung tích nạn nhân, thông 

báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tra cứu tàng thư căn cước của nạn 

nhân tại Bộ Công an và Công an các tỉnh thành lân cận Hà Nội xong không xác 

định được danh tính nạn nhân. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 74/2019/HSST ngày 27/6/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện G, thành phố Hà Nội đã xét xử: 

 Tuyên bố bị cáo Mạc Văn Đ phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

giao thông đường bộ” 

Áp dụng khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Mạc Văn Đ 12 (mười hai) tháng tù, thời haṇ tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng; án phí và quyền 

kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

Ngày 29/6/2019, bị cáo Mạc Văn Đ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 



Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm về 

việc giải quyết vụ án:  

Căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai của những người liên quan; kết quả 

khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử  thi và 

các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 

thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo của 

bị cáo thấy: Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên khi có người đi 

bộ sang đường bị cáo đã để xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người đàn ông 

(hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) bị tử vong. Khi quyết định hình 

phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, 

nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 12 

tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên, để xảy ra vụ tai nạn giao thông người bị hại có 

một phần lỗi, khi đi sang đường cao tốc không đúng nơi quy định (đi không 

đúng làn đường giành cho người đi bộ sang đường). Sau khi phạm tội bị cáo đã 

thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình; nhân thân bị cáo chưa có tiền 

án, tiền sự; hiện bị cáo có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng. Với tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo, xét thấy bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định của 

pháp luật. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; 

điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, giữ nguyên mức hình phạt 12 

tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối 

với bị cáo. Giao bị cáo cho chính quyền nơi cư trú và gia đình giám sát giáo dục 

bị cáo trong thời gian thử thách. 



NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về tố tụng:  

Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên hợp lệ được chấp nhận xem 

xét theo thủ tục phúc thẩm. 

Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai của những người liên quan; 

kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm 

tử thi và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 24-01-2017, Mạc Văn Đ có giấy phép lái xe 

điều khiển xe ô tô BKS: 20B-009-36 có giấy phép lái xe hợp lệ chạy trên 

đường Quốc lộ 1A chiều từ Hà Nội đi Bắc Ninh, khi đi đến vị trí lối mở để 

quay đầu xe hai chiều tại Km 159+200, do không chú ý quan sát, không 

nhường đường cho người đi bộ nên đầu xe ô tô đã đâm vào mặt bên phải và 

cơ thể của người đàn ông dẫn đến hậu quả người đàn ông chết tại chỗ. Với 

hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội "Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 1 Điều 

202 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét kháng cáo của bị cáo thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp 

xâm phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây hoang mang lo 

lắng cho những người tham gia giao thông. Do thiếu chú ý quan sát, không giảm 

tốc độ và nhường đường cho người đi bộ sang đường nên đầu xe ô tô của bị cáo 

đã đâm vào người đàn ông, hậu quả làm người đàn ông (hiện chưa xác định 

được nhân thân, lai lịch) tử vong. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 12 tháng tù là phù hợp nên 

không có căn cứ để giảm nhẹ thêm hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, xét nguyên 

nhân dẫn đến vụ án có một phần lỗi của người bị hại, khi đi sang đường không 



đúng nơi quy định (không đi đúng làn đường giành cho người đi bộ sang 

đường); sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã nộp tiền chi phí mai táng phí cho nạn 

nhân. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thật sự ăn năn hối 

cải về hành vi phạm tội của mình; nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự;  bị 

cáo là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn; hiện bị cáo có nơi 

thường trú cụ thể, rõ ràng. Với tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, xét thấy bị cáo có đủ điều 

kiện để được hưởng án treo theo quy định của pháp luật. Do vậy, cần giữ 

nguyên mức hình phạt 12 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo và ấn 

định thời gian thử thách đối với bị cáo. Giao bị cáo cho chính quyền nơi cư trú 

và gia đình giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Về án phí: Bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự, 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Mạc Văn Đ 12 (mười hai) tháng tù về tội "Vi phạm quy 

định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.  

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên giám 

sát giáo dục trong thời gian thử thách. 



Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Pháp 

lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về Án phí, Lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.   

Bị cáo Mạc Văn Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 19/9/2019. 

Nơi nhận:  

- VKS nhân dân thành phố Hà Nội 

- VKSND huyện G, HN 

- Công an huyện G, HN  

- TAND huyện G, HN 

- Chi cục THADS huyện G , HN 

- Bị cáo;  

- Lưu HSVA; VP;   

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  

 

 

Mai Văn Quang 

 

 

 

 

 

 


